XUAN PHUONG HIGH SCHOOL                 REVIEW 2 – GRADE 10

ENGLISH GROUP
A. LANGUAGE FOCUS: 
            1. VOCABULARY: Learn by heart all the words and phrases related to cultural diversity

            2. GRAMMAR: 
2.1. Comparative and superlative adjectives (Tính từ so sánh hơn và so sánh nhât)

2.1.1. Form:

+ Với tính từ gồm 1 âm tiết: hard, cold, short, smart ... 

So sánh hơn: adjective + er 
e.g. This ruler is shorter than that one.






(Cái thước này ngắn hơn cái thước kia)

So sánh nhất: the + adjective + est 
e.g. This is the shortest ruler.







(Đây là cái thước ngắn nhất)

+ Với tính từ gồm 1 âm tiết tận cùng là -e: nice, fine, wide ...

So sánh hơn: adjective + -r
e.g. Her bag is nicer than yours.







(Túi của chị ấy đẹp hơn túi của cô)

So sánh nhất: the + adjective + -st 
e.g. That is the nicest bag.







(Đó là cái túi đẹp nhất)

 Với tính từ gồm 1 âm tiết tận cùng là 1 nguyên âm đơn + 1 phụ âm đơn: hot, fat, thin ...

 So sánh hơn: adjective(gấp đôi phụ âm cuối) + -er e.g. The black cat is fatter than the white one.









(Con mèo đen béo hơn con mèo trâng)

So sánh nhất: the + adjective(gấp đôi phụ âm cuối) + -est e.g. It is the fattest cat.









(Nó là con mèo béo nhất)

Với tính từ gồm 2 âm tiết tận cùng là -y: happy, noisy, busy .. 

So 
sánh hơn: adjective (bỏ -y) + -ier
e.g. Linda is happier than Mary.








(Linda hạnh phúc hơn Mary)

So sánh nhất: the + adjective(bỏ -y) + -iest e g. This is the happiest wife.








(Đây là người vợ hạnh phúc nhất)

Với tính từ gồm 2 âm tiết trở lên: active, beautiful, expensive, dangerous ....

So sánh hơn: more + adjective

e g. Driving a motorbike is more dangerous than riding a bicycle .

(Đi xe máy thì nguy hiểm hơn đi xe đọp)

So sánh nhất: the + most + adjective

e.g. That is the most dangerous action.

(Đó là hành động nguy hiểm nhát)

Ngoại lệ: Một số tính từ so sánh hơn và so sánh nhất không theo các quy tắc trên: good, bad, far, many, much, little ....

So sánh hơn: good --> better, bad --> worse, far --> further/ farther, many/much --> more, little --> less ...

e.g. His speaking is better than his writing .

(Phần nói của anh ấy tốt hơn phần viết)

So sánh nhất: good —> the best, bad —> the worst, far —»the furthest/farthest, many/ much —> the most, little —> the least...

E.g:  His speaking is the best of the four skills.

(Phần nói của anh ấy là tốt nhất trong bốn kỹ năng)

*)Notes:

Ta có thể dùng: slightly, far, by far, a lot, much, significantly ... để nhấn mạnh cho so sánh hơn hoặc so sánh nhất.

e.g. This house is much bigger than that one.

(Ngôi nhà này lớn hơn ngôi nhà kia nhiều)

Để diễn tả kém ... hơn, kém... nhất ta dùng: less + adjective the least + adjective 

This is the least safe place.

(Đây là nơi kém an toàn nhất)

2.1.2. Use:

*) Tính từ so sánh hơn được dùng để:

+ So sánh 2 đối tượng hoặc nhóm đổi tượng(ngườỉ, vật, nơi chốn) với nhau.

e.g. Peter is stronger than Linda.

(Peter khỏe hơn Linda)

First year students are younger than third year students.

(Các bạn sinh viên năm thứ nhất thì trẻ hơn các bạn sinh viên năm thứ 3)

So sánh cùng một người, vật, nơi chốn ở hai thời điểm khác nhau.

e.g. This item is more expensive (this year) than it was last year.


(Mặt hàng này đắt hơn năm ngoái)

*) Note: 

Chúng ta có thể bỏ mệnh đề “than” nếu ta rõ đối tượng được so sánh.

e.g. There are 20 boys and 20 girls in this class. The boys are more active (than the girls are).

(Có 20 bạn nam và 20 bạn nữ trong lớp này. Các bạn nam thì năng động hơn)

 *) Tính từ so sánh nhất được dùng để:

So sánh 1 đối tượng trong nhóm (người, vật, nơi chốn, thời điểm) với các đối tượng còn lại.

e.g:  Peter is the strongest of the 6 students.

(Trong 6 học sinh, Peter là người khỏe nhất)

This is the cheapest hotel in this area.

(Đây là khách sạn rẻ nhất trong khu vực này)

Spring is the most pleasant season (of the four).

(Mùa xuân là mùa dễ chịu nhất trong bốn mùa)

*) Note: 

So sánh nhất còn có thể dùng với số thứ tự, one of the, some of the, tính từ sở hữu ...

e.g. He is my best friend.

(Anh ấy là bạn tốt nhất của tôi)

Tom was the second best in that contest.

(Tom đứng thứ 2 trong cuộc thi đó)

2.2. Articles: mạo từ (a/an/the)

2.2.1.
A/an:

Chúng ta dùng a/an trước danh từ đếm được số ít, được nhắc đến lần đầu, khi người nghe, người đọc chưa rõ về nó. Đó là lí do ta gọi a/an là mạo từ bất định (chưa biết rõ).

E.g: She has bought a cat recently.

(Gần đây chị ấy có mua 1 con mèo)

Today I am going to talk about a change in our company.

(Hôm nay tôi sẽ nói về 1 thay đổi trong công ty chúng ta)

 + Chúng ta dùng a/an trước 1 nghề nghiệp của ai đó 

He is an actor.

(Chú ấy là một diễn viên)

2.2.2.
The:

+ Chúng ta dùng mạo từ “the” trước danh từ được nhắc lại hoặc danh từ mà người đọc, người nghe đã hiểu rõ. Đó là lí do ta gọi “the” là mạo từ xác định (đã biết rõ).

e.g. Nam is talking to a teacher from England. The teacher is holding some books.

(Nam đang nói chuyện với một giáo viên đến từ Anh. Vị giáo viên đó cầm trên tay mấy quyển sách).

The singer seemed to be shy.

(Ca sĩ đó có vẻ xấu hổ)

Chúng ta dùng mạo từ “the” với so sánh nhất.

e.g. It is the biggest city.

(Nó là thành phố lớn nhất)

Chúng ta dùng mạo từ “the” trước những thứ duy nhất: the earth, the moon, the sun, the Government, the Prime Minister ...

e.g. The sun rises in the east.

(Mặt trời mọc ở phía đông)

*) Note: Chúng ta không dùng mạo từ “the” trước các danh từ riêng: Mary, David, Vietnam, England. New York ... 

3. Pronunciation

 Stress in two-syllable words with the same spelling: trọng âm trong từ gồm 2 âm tiết viết giống nhau

Có một số từ thay đối trọng âm khi trở thành từ loại khác

e g. They present every day.

- pre'sent (v): thuyết trình

He received a present.


- 'present (n): món quà

I record my voice.


- re'cord (v): thu âm

I set a record.



- 'record (n): kỉ lục

B. PRACTICE:
I. Match English words with their Vietnamese meanings. Number 1 has been done for you as an example.
	No
	English words
	Letters
	Vietnamese meaning
	Matching

	1
	diversity (n)
	a
	thuộc về văn hóa
	1.b

	2
	wedding (n)
	b
	sự đa dạng
	

	3
	cultural (adj)
	c
	lễ cưới
	

	4
	self-reliance (n)
	d
	sự tương đồng
	

	5
	prosperous (adj)
	e
	buổi lễ
	

	6
	decent (adj)
	f
	sự cầu hôn
	

	7
	newly-wed (n)
	g
	sự đính hôn
	

	8
	wrestling (n)
	h
	phức tạp
	

	9
	scatter (v)
	i
	chú rể
	

	10
	figure skating (n)
	j
	phù dâu
	

	11
	filling (n)
	h
	tiệc chiêu đãi
	

	12
	beetroot (n)
	k
	tuần trăng mật
	

	13
	dumpling (n)
	l
	tín ngưỡng, sự mê tín
	

	14
	samovar (n)
	m
	điều huyền bí
	

	15
	magpie (n)
	n
	truyền thuyết
	

	16
	clover (n):
	o
	cỏ ba lá
	

	17
	fork (n)
	p
	bánh bao
	

	18
	venture (n)
	q
	món thịt nhồi
	

	19
	soul (n)
	r
	môn trượt băng nghệ thuật
	

	20
	prestigious (adj)
	s
	tung, rải
	

	21
	ritual (n)
	t
	môn đấu vật
	

	22
	legend (n)
	u
	người vừa mới lập gia đình
	

	23
	mysterious (adj)
	v
	Tử tế
	

	24
	mystery (n)
	w
	thịnh vượng
	

	25
	superstitious (adj)
	x
	sự tự lực
	

	26
	superstition (n)
	y
	củ cải đường
	

	27
	ancestor (n)
	z
	ấm đun trà (của Nga)
	

	28
	altar (n)
	aa
	chim chích chòe
	

	29
	favourable (adj)
	bb
	cái dĩa
	


	30
	honeymoon (n)
	cc
	dự án
	

	31
	big day = wedding day
	dd
	linh hồn
	

	32
	reception (n)
	ee
	có uy tín
	

	33
	expense (n)
	ff
	lễ nghi
	

	34
	unnecessary (adj)
	gg
	huyền bí
	

	35
	best man (n)= groomsman
	hh
	mê tín
	

	36
	bridesmaid (n)
	ii
	ông bà, tổ tiên
	

	37
	groom (n)= bridegroom
	jj
	bàn thờ
	

	38
	bride (n)
	kk
	thuận lợi
	

	39
	complicated (adj)
	ll
	ngày cưới
	

	40
	engagement (n)
	mm
	chi phí
	

	41
	ceremony (n)
	nn
	không cần thiết
	

	42
	similarity (n)
	oo
	phù rể
	

	43
	proposal (n)
	pp
	cô dâu
	


II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. 

44. The bride is accompanied by the groom during the wedding ceremony. The underlined word has the closest meaning to:

A. bridegroom 

B. bridesmaid 
C. broom 

D. bridge

45. Karen: “What is the similarity between Vietnamese culture and Thai culture?” - Kevin: “_____”

A. That sounds interesting. B. I couldn’t agree more. I like Vietnamese culture and Thai culture.

C. That’s true. They don’t know much about this.
D. I think it is food.

46. It can be seen that these cultures have _______ lot of things in common.

A. a

B. an

C. the

D. no article needed

47. Taking part in social activities and interacting with different cultures widen their knowledge and gradually ___ them.

A. nature 


B. mature 

C. future 

D. picture

48. “Jim is more popular than any other painter in this district." has the closest meaning to:

A.  Another painter is more popular than Jim.

B. Jim is more popular than no other painter in this district. 

C. Jim is the more popular than any other painter in this district.

D. Jim is the most popular painter in this district.

49. He has worked as _________ coordinator for more than 4 years.

A. a


B. an


C. the


D. no article needed

50. Older athletes are getting faster and _______ than in the past.

A. fitter 

B. fittest 

C. 

fit
D. more fit

51. Mount Everest is
_________ mountain on Earth.

A. the tallest 

B. the taller 

C. tall 


D. tallest

52. My closest friend is looking forward to receiving a scholarship to study at a university in _______ Italy.

A. a


B. an


C. the


D. no
article needed

53. Whenever I set out for ____ examination, I always try to avoid crossing ____  path of ____ woman.
A. an – the - a 

B. an – a – the

C. an – the – the
D. the – the – a 

54. In a wedding ceremony, ____ best man helps ____ groom ready for every preparation.
A. the – a 

B. a – the

C. the – the

D. a – a 

55. People say that ____ gift lets ____ recipient know how we are thinking of them.

A. the - the

B. a – a

C. the – a

D. a – the 

56. Before the wedding, the groom usually asks his brother, best friend or father to be his best man. The underlined word has the closest meaning to:

A. bride 

B. bridegroom 
C. groomsman 
D. bridesmaid

57. Today’s top sportspeople receive a lot ______ money than in the past.

A. much 

B. many

C. more

D. most

58. Pain killers are much _______ now than in the past.

A. effective

B. more effective
C. most effective
D. the more effective

59. Choose the word with a stress pattern different from the others.

A. increase

B. bridesmaid
C. wedding

D. workforce

60. That was probably_______ enjoyable meal I’ve ever had.

A. least

B. less

C. the less

D. the least

61. Choose the word with a stress pattern different from the others.

A. contrast

B. courage

C. venture

D. legend

62. Our atmosphere is gradually becoming more and 
_______ polluted.

A. much

B. many

C. more

D. most

63. Wearing a wedding veil which covers ____ head and face is ____ 2,000-years-old tradition.
A. a - the

B. the - a

C. the - the

D. a - a

64. In the U.S, while represents goodness and is usually ____ color of ____ bride’s wedding dress.
A. a – a

B. a – the

C. the – a

D. the – the 

65. Is is acceptable to touch ____ person on ____ shoulder in a conversation?

A. a - the

B. the – the

C. the – a

D. a – a 

66. ____ man should take off his hat when he goes into ____ house in the UK.

A. A – the

B. A – a

C. The – a

D. The – the 

67. W hen you stay at ____ friend's house, you should write
 ____ thank-you note.

A. a - a
 

B. the - a

C. a - the

D. the - the

68. Christmas Eve is ____ best time for Japanese youngsters to go out for ____ special, romantic evening.
A. a - a


B. the - a
 
C. the – the

D. a - the

III. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

69. A: "Thank you very much for coming to our wedding!"

      B: “____”

A. Our pleasure! Happy wedding!

B. Our pleasure! Good success!

C. Don’t mention it. Go ahead!

D. Don’t mention it. Just my luck!

70. A: “Thank you very much for the lovely flowers!"

      B: “____”

A. You are welcome.



B. You don't like flowers, do you?

C. Yeah, I didn’t buy those flowers.
 
D. It was an excellent choice.

71. A: “Peter and I are going to spend our honeymoon in Jeju Island!"

        B: “____”

A. It's fine for me.



B. Qh, thanks. Good luck!

C. Have you decided yet?


D. Oh, really? Have a nice holiday!

72. A: “Have you heard? Martin and Lisa have just got engaged!"

      B: “____”

A. Really? That’s fantastic!

B. Congratulations!

C. Let’s celebrate!


D. Good luck!

73. A: “Well, Brad Pitt and Angelina Jolie have just decided to divorce! Don't you know?"

      B: “____”

A. I couldn’t agree more.

B. Oh, thanks!

C. Really? Are you kidding?

D. No, not right now.

74. A: “What a beautiful wedding dress you are wearing today, Daisy!"
      B: “____”

A. I'm sorry to hear that.

B. Thanks, it’s nice of you to say so.

C. Don't mention it.


D. Thanks for your gift!

75. A: "Let’s go and cheer for their happiness today!"

      B: “____”

A. No, thanks.

B. Have a go, please. 

C. That’s a good idea! 
D. It’s too late. 
76. A: “Why don’t we make a cake for Mom on Mother’s Day?"
      B: “____”

A. Sure, let’s plan on it.


B. Thanks, I’d love to.


C. To make her happy.


D. Great! I’d like some flowers.

77. A:”What gifts should I bring to a dinner party in Viet Nam?"
      B: “____”

A. I don’t care.



B. You should arrive on time.

C. Dress casually.



D. Just some fruits or cakes.

78. A: “I’m afraid I can't come to your house-warming party next Saturday."

      B: “____”

A. That sounds fun.

B. Oh, what a pity!
C. That’s ridiculous.
D. Oh, what a relief!
IV. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.

Marriage is an ancient religious and legal practice celebrated around the world. However, wedding customs vary from country to country.

The Wedding Dress: In many countries, it is customary for the bride to wear a white dress as a symbol of purity. The tradition of wearing a special white dress only for the wedding ceremony started around 150 years ago. Before that, most women could not afford to buy a dress that they would only wear once. Now, bridal dresses can be bought in a variety of styles. In some Asian countries and in the Middle East, colors of joy and happiness like red or orange other than white are worn by the bride or used as part of the wedding ceremony,
The Wedding Rings: In many cultures, couples exchange rings, usually made of golf or silver and worn on the third finger of the left or right hand, during the marriage ceremony. The circular shape of the ring is symbolic of the couple's eternal union. In Brazil, it is traditional to have the rings engraved with the bride's name on the groom’s ring, an vice versa.

Flowers: Flowers play an important role in most weddings. Roses are said to be the flowers of love, and because they usually bloom in June, this has become the most popular month for weddings in many countries. After the wedding ceremony, in many countries the bride throws her bouquet into a crowd of well-wishers – usually her single female friends. The person who catches this bouquet will be the next one to marry.

Gifts: In Chinese cultures, w edding guests give gifts of money to the newly-weds in small red envelopes. Money is also an appropriate gift at Korean and Japanese wedding. In many Western countries, for example in the U.K, wedding guests give the bride and groom household items that they may need for their new home. In Russia, rather than receiving gifts, the bride and groom provide gifts to their guests instead.
With the continued internationalization of the modern world, wedding customs that originated in one part of the world are crossing national boundaries and have been incorporated into marriage ceremonies in other countries.

79. Which of the following is the best title of the passage?

A. Wedding ceremonies
B. Wedding customs

C. Wedding day
D. Wedding history

80. The tradition of wearing a special dress only on one’s wedding day is ____.

A. about 150 years ago

B. over a century ago

C. less than 100 years ago

D. less than 200 years ago

81. In some cultures, the bride wears a white dress as a traditional symbol of ____.

A. modesty

B. secrecy

C. purity

D. security

82. In some Asian and Middle Eastern.countries, which colour is NOT considered to be suitable for a wedding?

A. red


B. orange

C. white

D. blue

83. The phrase “eternal union" in paragraph 3 is closest in meaning to ____.

A. never-ending relationship


B. lovely relationship

C. temporary relationship


D. healthy relationship

84. The word “this" in paragraph 4 refers to which of the following?

A. role


B. love


C. June

D. rose

85. According to the passage, in which country would the wedding guests give the bride and groom money as a present?



A. Brazil

B. the U.K

C. China

D. Russia

86. Which of the following information is TRUE according to the passage?

A. Nowadays, every bride can afford to buy a wedding dress to wear only once.
B. It is believed that any person who catches the bride’s bouquet will be the next to marry.

C . It is customary to write the groom's name on the bride’s wedding ring.

D. Thanks to globalization, one country’s wedding customs may be added to other countries’.

V. Read the passage and choose the best answer. 

Alcohol And The Devil

 
Although stereotypes can be harmful, it is true that Russia is one of ______ (87) -ranked countries in the world in alcohol consumption. The country’s love of vodka is also its leading cause of ______ (88), from liver disease and alcohol poisoning to fatal accidents and crimes.


Since its such an ______ (89) part of their culture, there are many rules of etiquette surrounding drinking in Russia, for instance, you can’t place a glass of alcohol back on the table after a toast-it should be bottom’s up and _______ (90).


Arriving late for dinner means that you have to drink a ______ (91) glass of vodka, no questions asked, as you’ll have to catch ________ (92) with the rest.


Between the first and second shots, there must be no interruptions whatsoever. Lastly, you should never _______ (93) the mistake of offering a toast with an empty glass. If you do, you’ll have to drink the entire bottle.


Russians also love to swear, but their custom is steeped in ______ (94). It is said that when you curse another persons health in a manner without malice, you should spit three times over your left shoulder. This _____ (95) spits in the eye of the devil, preventing ______ (96) omens or a

temptation of fate. If the curse is made in writing, you should write the guttural sound, “Tfu, tfu, tfu!”

87. A. the highest
B. the higher

C. higher

D. highest

88. A. death

B. died


C. die


D. dead

89. A. success

B. integral

C. federal

D. unnecessary

90. A. full

B. empty

C. locked

D. knocked

91. A. knocked

B. empty

C. locked

D. full

92. A. in

B. for


C. up


D. about

93. A. do

B. change

C. create

D. make

94. A. super

B. superstitious 

C. delicious 

D. superstition

95. A. symbolical 
B. symbolically 
C. symbolize 

D. symbol

96. A. lucky 

B. good


C. worst

D. bad
V. Rearrange the words/phrases to make meaningful sentences.
1. most / He / the / polite / is / I / met. / have / man/ ever
………………….
2. the / Alan / third / best / is / in / competition. / the

……………….
3. active / is / She / less / her / than / classmates.

…………………..
4. considered / Obesity / can / be / be / one / to / of the / serious / health / most / problems.

……………………….
5. achievements / in / information / technology / and will / made / be / scientists./ More / by / and / more

…………………………….
VI. Rewrite the sentence using COMPARISON. 
1. Ice-hockey is one of the most popular sports in Russia.

In Russia, one ……….
2. Tet holiday is the most interesting Vietnamese traditional festival that he’s ever attended.


He …………..
3. There are more superstitious beliefs in Eastern countries than in Western ones.


Eastern countries …………
4. Pho (rice noodles) is believed to be the most typical food in Viet Nam.


It is believed that ………..
5. I have never read a better book about cultural diversity I have ever read.


This is …………………
6. Money is more important than prestige to some Americans.


Money ………….
7. There were more guests at my cousin’s wedding than expected.


More guests …………….
8. The American are less formal in addressing their bosses than the South Korean.

The South Korean ………….
9. Nothing is more precious than happiness and health.

Happiness ……….
10. I’ve never seen such a nice bouquet of wedding flowers.

This is ……….
THE END!
1

